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ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỔI CÁC THÔNG SỐ VỈA THAN 
MỎ THAN HẦM LÒ NÚI BÉO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG

 ĐẾN LỰA CHỌN HỆ THỐNG KHAI THÁC
Khương Thế Hùng

Trường Đại học Mỏ- Địa chất
Nguyễn Danh Tuyên, Nguyễn Khắc Đức

Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc
Email: khuongthehung@humg.edu.vn

TÓM TẮT
Các thông số vỉa than mỏ than hầm lò Núi Béo như chiều dày, góc dốc, độ tro và cấu tạo vỉa,v.v. 

có những ảnh hưởng nhất định đến công tác lựa chọn hệ thống khai thác, đặc biệt là cơ giới hóa khai 
thác. Trên cơ sở phân tích tài liệu cho thấy các vỉa than khu mỏ Núi Béo có đặc điểm chính là các vỉa 
than có chiều dày khá lớn. Chiều dày vỉa trung bình từ 4,26 m (V11) đến 9,66 m (V7) và mức độ biến 
đổi của chiều dày vỉa thuộc loại tương đối ổn định; góc dốc vỉa phổ biến < 350, trung bình từ 170 đến 
200 và vỉa thuộc loại cấu tạo phức tạp. Các thông số địa chất vỉa như chiều dày, góc dốc và cấu tạo vỉa, 
độ tro than và các yếu tố địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, khí mỏ là những yếu tố ảnh hưởng đến 
lựa chọn hệ thống và công nghệ khai thác bằng phương pháp hầm lò; trong đó chiều dày, góc dốc và 
cấu tạo vỉa có vai trò quyết định. Khu mỏ Núi Béo có một phần diện tích nằm dưới khu dân cư và dưới 
quốc lộ 18A cũng là một trong những yếu tố có ảnh hưởng nhất định đến lựa chọn công nghệ khai thác 
và phương pháp điều khiển đá vách.

Từ khóa: thông  số vỉa, lựa chọn hệ thống khai thác, mỏ Núi Béo, Quảng Ninh

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là quốc gia có tiềm năng tài nguyên 

than khá lớn và đang được khai thác chủ yếu ở bể 
than Quảng Ninh, trong đó có mỏ than Núi Béo [7]. 
Hiện tại, trữ lượng than ở mỏ Núi Béo phục vụ khai 
thác lộ thiên đến mức -135m đã cạn kiệt, do vậy trữ 
lượng than dưới mức -135m cần dự kiến huy động 
vào khai thác bằng phương pháp hầm lò. Chuẩn bị 
cho công tác thiết kế khai thác hầm lò, mỏ Núi Béo 
đã tiến hành thăm dò dưới sâu tới mức -550m từ 
năm 2008. Hiện nay mỏ Núi Béo đã và đang triển 
khai khai thác hầm lò, đến cuối tháng 11 năm 2021 
mỏ Núi Béo đã đón mừng tấn than khai thác hầm 
lò thứ 1 triệu đầu tiên. Tuy nhiên, thực tế khai thác 
cho thấy, phần dưới sâu khu mỏ có điều kiện địa 
chất, đặc tính biến đổi của các vỉa than phức tạp, 
chúng gây ra những khó khăn nhất định đến công 
tác khai thác hầm lò, đặc biệt là vấn đề lựa chọn 
khu vực để khai thác cơ giới hóa. Trong bối cảnh 
đó, để đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn trong 
khai thác thì việc nghiên cứu, đánh giá các yếu tố 

ảnh hưởng đến lựa chọn hệ thống khai thác bằng 
phương pháp hầm lò dưới mức -135m là hết sức 
cần thiết.

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Đặc điểm khu vực nghiên cứu
Mỏ Núi Béo nằm trong dải than Hòn Gai-Cẩm 

Phả, thuộc địa phận của 03 phường Hà Phong, 
Hà Tu và Hà Trung, Thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh. Khu mỏ nằm ở trung tâm Thành phố 
Hạ Long, nằm bên trái Quốc lộ 18A từ Hạ Long đi 
Mông Dương (Hình H.1a). Trong khu mỏ có mặt 
các trầm tích Trias thuộc hệ tầng Hòn Gai, phân hệ 
tầng giữa và các trầm tích bở rời hệ Đệ tứ (Hình 
H.1B) [4]. Thành phần thạch học của phân hệ tầng 
Hòn Gai giữa bao gồm các lớp cuội kết, cát kết, bột 
kết, sét kết, sét than và các vỉa than nằm xen kẽ 
nhau, chiều dày địa tầng khoảng 1.800 m. Phân hệ 
tầng Hòn Gai giữa là đối tượng chứa các vỉa than 
công nghiệp [5].
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H.1a. Bản đồ Việt Nam và vị trí vùng Hạ Long, B-Sơ đồ địa chất 
vùng Hạ Long, Quảng Ninh và vị trí khu mỏ Núi Béo [4]

Trầm tích hệ Đệ tứ (Q) phủ trực tiếp lên các 
thành tạo của phân hệ tầng Hòn Gai giữa, chúng 
được phân bố ở các khu vực thấp, thung lũng xung 
quanh khu mỏ. Thành phần trầm tích bao gồm cuội, 
sỏi, cát, sét bở rời, đôi nơi là các tảng lăn, đây là 
sản phẩm phong hoá từ các đá có trước.

Trong khu mỏ Núi Béo phát triển các nếp uốn 
và hệ thống các đứt gãy, chúng làm phức tạp và 
gây khó khăn cho công tác đồng danh vỉa và khai 
thác than. Theo phương thẳng đứng, từ trên mặt 
địa hình trở xuống, trong phạm vi khu mỏ Núi Béo 
tồn tại các vỉa than sau V14, V13, V11, V10, V9, 
V7, V6, V5 và V4 [5].

2.2. Phương pháp thu thập, tổng hợp và xử 
lý tài liệu 

Trên cơ sở thu thập các tài liệu về thăm dò và 
khai thác đã tiến hành tại khu vực nghiên cứu, đặc 
biệt là dữ liệu lỗ khoan, kết quả phân tích mẫu 
được triển khai trên khu vực Hà Lầm-Núi Béo từ 
năm 2008 trở lại đây. Trong số đó phải kể đến công 
trình như “Báo cáo kết quả tính chuyển đổi cấp 
trữ lượng và cấp tài nguyên khu mỏ than Hà Lầm, 
phường Hà Lầm, phường Hà Trung và phường Hà 
Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” đã được 
Hội đồng đánh giá Trữ lượng khoáng sản Nhà 
nước (HĐTLKS) phê duyệt tại quyết định số 89/
QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 19/10/2010; “Báo cáo kết 
quả thăm dò than khu vực mỏ Hà Lầm” đã được 
HĐTLKS thông qua tại quyết định số 1117/QĐ-
HĐTLQG ngày 14/01/2019 [9]. Ngoài ra, chúng tôi 
còn thu thập bổ sung tài liệu của 11 lỗ khoan mới 
thực hiện trong năm 2021 thuộc Dự án “Phê duyệt 
thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công)-Dự 
toán khối lượng khoan phục vụ khai thác năm 2021 
- Công ty CP than Núi Béo-Vinacomin” của Tập 

đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam tại quyết định 
số 4250/QĐ-VNBC ngày 9 tháng 6 năm 2021 [8], 
đơn vị thi công là Công ty cổ phần Địa chất Việt 
Bắc. Những số liệu được tiến hành phân tích, xử lý 
thống kê, tổng hợp cho từng vỉa nhằm sử dụng để 
phục vụ công tác nghiên cứu.

2.3. Phương pháp toán địa chất trong đánh 
giá thông số vỉa than 

2.3.1. Đánh giá đặc trưng biến đổi các thông số 
địa chất công nghiệp của vỉa

Các thông số địa chất công nghiệp vỉa than bao 
gồm chiều dày, độ tro, góc dốc vỉa, căn cứ vào hệ số 
biến thiên của chúng (V), các đặc trưng thống kê của 
thông số nghiên cứu được xác định theo công thức 
của Ruzhov và Gudkov (1966) [6], Kazdan (1974) 
[2]. Dưới đây trình bày cơ sở lý thuyết đối với thông 
số chiều dày vỉa than (M).

+ Trường hợp thông số chiều dày vỉa tuân theo 
mô hình phân bố chuẩn: 

- Giá trị trung bình chiều dày vỉa ( )M tính theo 
công thức.

        (1)

 Trong đó: mi - giá trị chiều dày vỉa than ở điểm cắt 
thứ i (m); N - số công trình cắt vỉa

- Phương sai (D) tính theo công thức: 

     (2)

- Hệ số biến thiên chiều dày vỉa than được xác 
định theo công thức.

        (3)

+ Trường hợp thông số chiều dày phân bố theo 
hàm loga chuẩn thì các đặc trưng thống kê được 
xác định theo các công thức sau.

- Kỳ vọng toán:
     (4)

- Phương sai:
  (5)

- Hệ số biến thiên:
   (6)
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2.3.2. Đặc điểm hình dạng và mức độ biến hóa 
hình dạng vỉa

Để đánh giá mức độ biến hóa hình dạng vỉa 
than, ngoài việc xem xét đến mức độ biến hóa 
chiều dày vỉa còn phải nghiên cứu đến các chỉ tiêu 
phân tích định lượng như thông số chỉ tiêu hình 
dạng vỉa (φ) và hệ số phức tạp cấu tạo vỉa (Kcc) [3].

* Đặc điểm hình thái - cấu trúc vỉa than:
Hệ số cấu tạo vỉa (Kcc): do điều kiện thành tạo, 

vỉa than có thể gồm một hoặc nhiều lớp than và 
đá kẹp ngăn cách các lớp than. Để phân biệt than 
hoặc đá phải dựa vào các chỉ tiêu khoanh nối thân 
quặng tính trữ lượng, tài nguyên. Số lớp đá kẹp 
(Nk) nhỏ hơn số lớp than (Nt) một đơn vị: Nk = Nt - 
1. Số lớp than, hay nói cách khác số lớp kẹp càng 
nhiều thì cấu tạo vỉa càng phức tạp. Đánh giá mức 
độ phức tạp về cấu tạo vỉa có thể sử dụng hệ số 
cấu tạo vỉa (Kcc) và tỷ lệ đá kẹp trong vỉa (Kk), tính 
theo công thức: 

 (7)

Trong đó: ,t kM M - chiều dày trung bình các 
lớp than, lớp đá kẹp; ,t kN N - số lượng lớp than 
và số lớp kẹp trung bình của các vỉa than được 
đánh giá.

Kcc có giá trị thay đổi từ 0 ÷ 1; khi Kcc tiến đến 
0, thì mức độ phức tạp của vỉa tăng lên. Số lượng, 
chiều dày các lớp đá kẹp và sự biến hóa của chúng 
cũng ảnh hưởng đến công tác thăm dò và khai thác 
vỉa than. 

* Đặc điểm thế nằm và mức độ biến đổi thế nằm 
của các vỉa than:

Góc dốc của các vỉa than có ý nghĩa quan trọng 
trong công tác thăm dò và khai thác các mỏ than. 
Vì vậy khi nghiên cứu mức độ phức tạp của vỉa 
than không những phải xác định góc dốc vỉa mà 
còn phải xác định quân phương sai góc dốc vỉa (αα) 
và hệ số biến đổi góc dốc vỉa (Kα).

Quân phương sai góc dốc vỉa (σα ):
Quân phương sai góc dốc vỉa (σα) được xác 

định bằng công thức.

     (8)

Trong đó: N - số lượng điểm đo góc dốc vỉa (tập 
hợp mẫu); αi - Giá trị góc dốc đo tại điểm i (độ); α
- Giá trị góc dốc trung bình của vỉa (độ).

Hệ số biến đổi góc dốc vỉa (Kα ): Trong thiết kế 
khai thác, người ta quan tâm đến hệ số biến đổi góc 
dốc vỉa (Kα), được tính bằng công thức kinh nghiệm:

Bảng 1. Bảng đặc trưng các thông số thống kê vỉa than mỏ Núi Béo

Tên
vỉa

Đặc trưng
vỉa

Thông số thống kê

Giá trị
trung bình

Quân
phương sai

Độ
nhọn

Độ
lệch

Giá trị
nhỏ nhất

Giá trị
lớn nhất

Tổng 
số mẫu

Hệ số biến thiên
V (%)

V11

Chiều dày (m) 4,26 1,99 0,71 0,02 0,64 8,51 91 46,79

Góc dốc (độ) 17,41 7,88 -0,46 0,41 5 36 94 45,23

Độ tro (%) 19,28 8,72 -0,80 0,28 3,69 39,26 71 45,25

V10

Chiều dày (m) 5,43 2,76 0,16 0,58 0,57 12,72 88 50,84

Góc dốc (độ) 19,80 9,34 0,10 0,71 5 45 92 47,16

Độ tro (%) 16,10 9,93 0,63 0,76 3,9 38,22 80 61,65

V9

Chiều dày (m) 5,77 3,35 0,68 0,32 0,59 12,98 42 58,02

Góc dốc (độ) 19,91 10,54 0,82 1,00 5 50 44 52,93

Độ tro (%) 16,38 8,55 0,04 0,58 2,65 38,53 35 52,18

V7

Chiều dày (m) 9,66 4,42 0,61 0,09 1,11 19,80 59 45,82

Góc dốc (độ) 20,39 9,97 0,01 0,70 5 48 59 48,91

Độ tro (%) 19,07 9,22 1,41 0,01 4,62 34,12 54 48,35
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Kα = 1,375 – 0,075σα      (9)
Căn cứ vào σα và Kα, các vỉa than được chia 

thành 3 nhóm như sau: Nhóm I - Khai thác đơn 
giản (σα ≤ 5, Kα ≥ 1), nhóm II - Khai thác phức tạp 
(σα: 5÷10, Kα: 1÷0,625), nhóm III - Khai thác rất 
phức tạp (σα > 10, Kα < 0,625).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm biến đổi các thông số vỉa than

Số liệu chiều dày, góc dốc và độ tro các vỉa than 
được thống kê từ kết quả khoan và số liệu phân 
tích mẫu. Kết quả xử lý thống kê tập trung vào các 
vỉa V11, V10, V9 và V7, đây là các vỉa than đại diện 
khu mỏ Núi Béo, các tham số đặc trưng chiều dày, 
góc dốc và độ tro các vỉa than được xác định như 
Bảng 1.

Nhìn chung, các vỉa than ở khu mỏ Núi Béo có 
chiều dày toàn vỉa thuộc nhóm vỉa có chiều dày 
trung bình đến dày (Mtv: 4,0÷9,0 m) và thuộc loại 
tương đối ổn định về chiều dày. Góc dốc các vỉa 
than thuộc loại không ổn định. Giá trị biến thiên độ 
tro theo độ tro trung bình dao động trong khoảng 
hẹp (Ad

tb: 16,10÷19,28%), mức độ biến thiên của 
chúng thuộc nhóm tương đối ổn định.

Hệ số biến đổi góc dốc vỉa tính toán theo công 
thức (9) và được thể hiện ở Bảng 2.

Bảng 2. Kết quả phân nhóm vỉa than theo hệ số biến đổi góc dốc

Tên vỉa σα Kα Phân loại

V11 9,34 0,78 Khai thác phức tạp

V10 9,80 0,67 Khai thác phức tạp

V9 10,54 0,58 Khai thác rất phức tạp

V7 11,13 0,63 Khai thác rất phức tạp

Kết quả tính toán theo bảng 1, 2 và H.2 cho 
thấy, các vỉa than có góc dốc không ổn định và theo 
phân loại trong khai thác được xếp vào loại từ phức 
tạp đến rất phức tạp.

3.2. Đặc điểm cấu tạo vỉa
Mức độ phức tạp về cấu tạo vỉa được xác định 

thông qua chỉ tiêu tỷ lệ đá kẹp trong vỉa (Kk, %) theo 
công thức (7). Kết quả tính toán mức độ phức tạp 
về cấu tạo vỉa thể hiện ở Bảng 3.

Bảng 3. Tỷ lệ đá kẹp trong vỉa

Vỉa than
Kết quả tính toán Kk (%)

Phân loại
< 10 10÷50 > 50

V11 18,01 Vỉa có cấu tạo phức tạp

V10 11,52 Vỉa có cấu tạo phức tạp

V9 12,07 Vỉa có cấu tạo phức tạp

V7 13,11 Vỉa có cấu tạo phức tạp

H.2. Biểu đồ tần suất xuất hiện các thông số đặc trưng của vỉa: A-Chiều dày vỉa V11, B-Góc dốc vỉa V10, C-Độ tro vỉa V9, D-Góc dốc vỉa V7
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Từ Bảng 3 cho thấy hầu hết các vỉa than mỏ Núi 
Béo có cấu tạo thuộc dạng phức tạp.

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn hệ 
thống khai thác

Một hệ thống khai thác được lựa chọn hợp lý 
đòi hỏi có mức độ an toàn cao, giảm lao động nặng 
nhọc và nguy hiểm cho công nhân và đạt hiệu quả 
kinh tế cao. Trong khai thác hầm lò có nhiều yếu tố 
ảnh hưởng đến lựa chọn hệ thống khai thác, công 
nghệ khai thác, công nghệ chống lò. Nhóm nghiên 
cứu chỉ đánh giá các yếu tố chính ảnh hưởng đến 
lựa chọn hệ thống khai thác, từ đó đưa ra đề xuất 
hệ thống khai thác cho các vỉa than mỏ Núi Béo.

* Chiều dày vỉa: Chiều dày vỉa là một trong 
những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến lựa 
chọn hệ thống khai thác, công nghệ khấu than, 
phương pháp điều khiển đá vách. Đối với vỉa mỏng 
và trung bình có thể khai thác cùng một lúc toàn bộ 
chiều dày vỉa; đối với vỉa dày có thể chia thành lớp 
hay không chia lớp để khai thác. Từ kết quả xử lý 
thống kê chiều dày của các vỉa than nêu trên cho 
thấy, các vỉa than mỏ Núi Béo có chiều dày trung 
bình thay đổi từ 4,98 m (V11) đến 9,66 m (V7), 
thuộc loại vỉa dày, mức độ biến đổi chiều dày vỉa là 
tương đối ổn định. Như vậy, để khai thác mỏ than 
Núi Béo, các khu vực có chiều dày vỉa nhỏ và trung 
bình có thể khai thác không phân lớp, còn một số 
khu vực vỉa có chiều dày lớn, có thể lựa chọn hệ 
thống khai thác chia thành lớp ngang, nghiêng 
để khai thác nhằm thu hồi tối đa tài nguyên. Mức 
độ biến đổi chiều dày các vỉa than mỏ Núi Béo là 
tương đối ổn định, nhưng nếu để cơ giới hóa thì 
khó khăn do yêu cầu về biến đổi chiều dày vỉa là 
Vm < 35% [1]. Do vậy, để lựa chọn một số khu vực 
của các vỉa có khả năng cơ giới hóa trong khai thác 
cần tính toán mức độ biến đổi chiều dày vỉa ở từng 
khu vực cụ thể sau khi phân ra các khu vực có tính 
đồng nhất tương đối.

* Góc dốc vỉa: Góc dốc vỉa là yếu tố quan trọng 
có ảnh hưởng đến lựa chọn hệ thống khai thác, 
thiết bị và công nghệ khấu than, phương pháp vận 
tải, chống giữ lò chợ và điều khiển đá vách. Đặc 
biệt khi góc dốc của vỉa càng lớn thì điều kiện công 
tác mỏ càng khó khăn, tổn thất than tăng lên. Kết 
quả xử lý thống kê góc dốc của các vỉa cho thấy, 
các vỉa than mỏ Núi Béo có góc dốc phổ biến < 

350, rất ít vị trí gặp vỉa có góc dốc > 350; trung bình 
từ 170 (V11) đến 200 (V7). Mức độ biến thiên góc 
dốc (Vα) của các vỉa là tương đối ổn định, thuộc 
dạng vỉa nghiêng. Như vậy, các vỉa than mỏ Núi 
Béo thuộc loại vỉa nghiêng là chính và ảnh hưởng 
không nhiều đến lựa chọn hệ thống khai thác, 
nhưng có ảnh hưởng khá nhiều đến công tác cơ 
giới hóa trong khai thác.

* Độ tro than: Kết quả thống kê độ tro của các 
vỉa than cho thấy than mỏ Núi Béo có độ tro trung 
bình từ 16,1 % (V10) đến 19,28 % (V11), thuộc loại 
than có độ tro tương đối cao. Nói chung, độ tro than 
không ảnh hưởng nhiều đến sự lựa chọn hệ thống 
khai thác. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác cần 
lưu ý đến các yếu tố làm bẩn than như hạ trần thu 
hồi than, vận tải,...

* Cấu tạo vỉa: Tuỳ thuộc vào vỉa có cấu tạo đơn 
giản hay phức tạp để lựa chọn hệ thống khai thác 
hợp lý, phương pháp phân chia vỉa thành lớp, v.v. 
Vỉa có cấu tạo phức tạp sẽ gây khó khăn cho công 
nghệ khai thác, tỷ lệ đá lẫn trong than khai thác 
tăng lên dẫn đến chất lượng than kém. Trên cơ 
sở kết quả thống kê ở trên cùng với kết quả tính 
toán về mức độ phức tạp của cấu tạo vỉa cho thấy, 
các vỉa than trong khu mỏ thuộc loại vỉa có cấu tạo 
phức tạp. Đây là yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ 
đến lựa chọn hệ thống và công nghệ khai thác. Vì 
vậy, khi lựa chọn hệ thống và công nghệ khai thác 
cần bảo đảm thu hồi tối đa trữ lượng than và giảm 
thiểu tới mức thấp nhất hiện tượng làm giảm chất 
lượng than trong khai thác. Đối với yêu cầu về cơ 
giới hóa, cần lựa chọn những khu vực có tỷ lệ đá 
kẹp trong vỉa (Kk) ≤ 10% [1]. 

 Ngoài ra, cần phải kể đến một số yếu tố khác 
cũng ảnh hưởng đến hệ thống khai thác như điều 
kiện địa chất thủy văn - địa chất công trình, hàm 
lượng khí mêtan, độ kiên cố của than,...

Từ các phân tích trên có thể nhận thấy, trong 
khu mỏ Núi Béo, do điều kiện khoáng sàng than 
có một phần nằm dưới khu dân cư và dưới quốc lộ 
18A nên khi khai thác phải chia thành hai khu vực 
riêng biệt, một khu vực áp dụng điều khiển đá vách 
bằng phương pháp phá hỏa toàn phần và khu vực 
còn lại áp dụng điều khiển đá vách bằng phương 
pháp chèn lò toàn phần nhằm bảo vệ các công 
trình trên mặt. Tại mỗi khu vực, căn cứ vào điều 
kiện địa chất đề xuất lựa chọn hệ thống khai thác 
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và công nghệ khai thác phù hợp với chiều dày và 
góc dốc vỉa (Bảng 4).

4. KẾT LUẬN
 Kết quả nghiên cứu và tổng hợp tài liệu cho 

thấy các vỉa than khu mỏ Núi Béo có đặc điểm 
chính là chiều dày vỉa trung bình từ 4,26 m (V11) 
đến 9,66 m (V7) và mức độ biến đổi của chiều dày 
vỉa thuộc loại tương đối ổn định; góc dốc vỉa phổ 
biến < 350, trung bình từ 170 đến 200 và cấu tạo vỉa 
thuộc loại phức tạp.
 Các thông số địa chất vỉa như chiều dày, góc 

dốc và cấu tạo vỉa, độ tro than và các yếu tố địa chất 
thuỷ văn, địa chất công trình, khí mỏ là những yếu 
tố ảnh hưởng đến lựa chọn hệ thống và công nghệ 
khai thác bằng phương pháp hầm lò; trong đó chiều 
dày, góc dốc và cấu tạo vỉa có vai trò quyết định. 

 Khu mỏ Núi Béo có một phần diện tích nằm 
dưới khu dân cư và dưới Quốc lộ 18A cũng là một 
trong những yếu tố có ảnh hưởng nhất định đến 
lựa chọn công nghệ khai thác và phương pháp 
điều khiển đá vách. Đối với khu vực khai thác áp 
dụng điều khiển đá vách bằng phương pháp phá 
hỏa toàn phần đề xuất lựa chọn hệ thống khai thác 
cột dài theo phương, tùy thuộc vào chiều dày và 
góc dốc vỉa để có phương pháp khai thác phù hợp; 
trường hợp vỉa dày trên 6m và dốc thì lựa chọn 
hệ thống khai thác chia lớp ngang nghiêng, khấu 
than bằng khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ bằng 
giá thủy lực, trải lưới thép B40 trên nóc lò (NN). 
Khu vực khai thác áp dụng điều khiển đá vách bằng 
phương pháp chèn lò thì lựa chọn hệ thống khai 
thác cột dài theo phương và chia lớp nghiêng, khấu 
gương bằng máy combai hoặc khoan nổ mìn tùy 
theo chiều dày vỉa 

Bảng 4. Bảng đề xuất hệ thống khai thác hầm lò theo điều kiện địa chất vỉa than

Thông số chiều dày vỉa (M) 
và góc dốc vỉa (α)

Khu vực khai thác áp dụng điều khiển đá vách 
bằng phương pháp phá hỏa toàn phần

Khu vực khai thác áp dụng điều khiển đá 
vách bằng phương pháp chèn lò

M ≥ 3,5 m
α ≤ 250

Lựa chọn hệ thống khai thác cột dài theo phương, khấu lớp trụ hạ trần 
than nóc bằng máy combai kết hợp với dàn chống tự hành có kết cấu 
thu hồi than nóc (AL-VN3200).

M: 2,0÷3,5 m
α ≤ 450

Lựa chọn hệ thống khai thác cột dài theo phương, khấu toàn bộ chiều 
dày vỉa bằng máy combai kết hợp với dàn chống tự hành (MPVS3000).

Lựa chọn hệ thống khai thác cột dài theo phương 
và chia lớp nghiêng, khấu gương bằng máy 
combai, chống giữ lò chợ bằng dàn chống tự hành.

M ≥ 2,5 m
α ≤ 350

Lựa chọn hệ thống khai thác cột dài theo phương, chống giữ lò chợ bằng 
giá khung di động, khấu than bằng khoan nổ mìn, hạ trần thu hồi than 
nóc (GK(HT)).

M: 1,5 ÷ 2,4 m
α ≤ 350

Lựa chọn hệ thống khai thác cột dài theo phương, khấu toàn bộ chiều 
dày vỉa bằng khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ bằng giá khung thủy lực 
di động (GK); hoặc hệ thống khai thác cột dài theo phương, khấu gương 
bằng khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ bằng cột thủy lực đơn kết hợp với 
xà khớp (TLĐ).

Lựa chọn hệ thống khai thác cột dài theo phương 
và chia lớp nghiêng, khấu gương bằng khoan nổ 
mìn, chống giữ lò chợ bằng giá thủy lực.

M ≥ 6 m
α ≥ 450

Lựa chọn hệ thống khai thác chia lớp ngang nghiêng, khấu than bằng 
khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ bằng giá thủy lực, trải lưới thép B40 
trên nóc lò (NN).
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VARIATION CHARACTERISTICS OF PARAMETERS OF COAL SEAMS 
AND THEIR INFLUENCE ON SELECTION OF MINING SYSTEM IN NUI BEO 

UNDERGROUND COAL MINE, QUANG NINH PROVINCE 
                                                

Khương The Hung, Nguyen Danh Tuyen, Nguyen Khac Duc

ABSTRACT 
In the Nui Beo underground coal mine, parameters of coal seams as thickness, dip angle, ash content, 

seam structure, etc., having specific influences on the system, aspecially in mechanizing technology in 
underground mining. Based on the analizing and statistical processing documents, results show that the 
coal seams are thick. The thickness of coal seams belong to an average group (4.26 m (V11)÷9.66 m 
(V7)) and their variations are relatively stable, dip angles are commonly less than 35 degrees, average 
from 17 to 20 degrees. Coal seams belong to a complicated structure. Parameters of the coal seams as 
the thickness, dip angle, coal seam structure, ash content, and other factors (hydrology and engineering 
geology, mine gas, etc.) are the factors that Influence the selection method of mining system and uderground 
exploitation technology, in which thickness, dip angle, and structure of coal seams play a decisive role. 
Nui Beo mine has an area under residential area and under National Highway No.18A, which is also one 
factor that influences the selection of mining technology as well as  method of controling the roof.

Keywords: parameters of coal seams, system of mining method selection, Nui Beo mine, Quang Ninh 
province.
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